
Stt Họ và tên Ngày sinh Số CMND Địa chỉ thường trú khóa Hạng Ghi chú

1 TRẦN AN 16/06/2004 048204001212 P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 0723 B2

2 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 30/11/2001 048301006639 P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 0723 B2

3 VÕ NGỌC BA 10/04/1988 049088008012 X. Tam Dân, H. Phú Ninh, T. Quảng Nam 0723 B2

4 TRẦN THỊ THU HIỀN 29/08/1987 201552262 P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 0723 B2

5 ĐOÀN MINH HOÀNG 08/06/1999 048099004392 X. Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng 0723 B2

6 VÕ TẤN HOÀNG 14/09/2000 049200007490 X. Bình Định Nam, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam 0723 B2

7 TRẦN NGUYÊN HƯNG 22/03/2005 066205000392 P. Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk 0723 B2

8 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 27/12/1993 048193000772 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 0723 B2

9 VÕ THỊ THÙY HƯƠNG 10/09/1990 049190005055 P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 0723 B2

10 LÊ THỊ THANH HUYỀN 04/05/1987 038187001165 P. Đông Sơn, TX. Bỉm Sơn, T. Thanh Hoá 1022A B2 C/khóa

11 PHẠM NGUYỄN QUỐC HUY 28/05/2000 048200003983 P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 0723 B2

12 TRẦN VĂN KIÊN 10/10/1986 042086021659 X. Tân Dân, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh 0723 B2

13 PHẠM HUỲNH LÂM 15/05/1985 052085014306 X. Bình Nghi, H. Tây Sơn, T. Bình Định 0723 B2

14 NGUYỄN THÀNH LƯƠNG 19/12/1972 026072005191 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 0723 B2

15 BÙI THỊ THANH MAI 02/08/2001 066301010902 X. Ea Ning, H. Cư Kuin, T. Đắk Lắk 0723 B2

16 NGUYỄN MINH NHƠN 20/01/2002 048202002839 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 0723 B2

17 VÕ TẤN PHÚC 04/05/1998 206197210 TT. Hà Lam, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam 1022B B2 C/khóa

18 PHAN PHÚ SINH 24/02/1993 048093000420 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 0723 B2

19 NGUYỄN LÊ TÀI 08/07/2000 048200006159 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng 0723 B2

20 LÊ TẤT ĐỨC THẮNG 12/08/2005 048205005463 P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 0723 B2

21 TRẦN QUỐC THẮNG 20/04/1981 048081003123 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng 0723 B2
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